
THƯỜNG XUYÊN

A B 3

TỔNG CHI 6,289,000

Trong đó:

1 Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội 458,660

Chi dân quân tự vệ 300,000

Chi trật tự an toàn xã hội 158,660

2 Chi giáo dục 13,000

3 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ

4 Chi y tế 13,000

5 Chi văn hóa, thông tin 82,400

6 Chi phát thanh, truyền thanh

7 Chi thể dục, thể thao 10,000

8 Chi bảo vệ môi trường 40,000

9 Chi các hoạt động kinh tế 32,000

Giao thông 20,000

Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 12,000

10 Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 5,272,940

Trong đó: Quỹ lương

10.1 Quản lý Nhà nước 3,491,120

10.2 Đảng Cộng sản Việt Nam 759,660

10.3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 346,760

10.4 Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 188,220

10.5 Hội Liên hiệp Phụ nữ 171,770

10.6 Hội Cựu chiến binh 144,640

10.7 Hội Nông dân 170,770170,770

188,220

171,770

144,640

3,491,120

759,660

346,760

12,000

5,272,940

40,000

32,000

20,000

82,400

10,000

13,000

13,000

458,660

300,000

158,660

1=2+3 2

6,289,000

Đơn vị: 1000 đồng
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(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)



Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, 

Đảng, đoàn thể

11 Chi cho công tác xã hội 367,000

12 Chi khác

13 Dự phòng

367,000
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